		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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          Có thông tin về công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) qua các năm 
Lĩnh vực chính bao gồm: Sản xuất và kinh doanh thép
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Yêu cầu:
1. Phân tích chung tình hình tăng giảm tài sản, doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát năm 2021.
2. Tính tỷ lệ hàng tồn kho trên tổng tài sản và nhận xét.
3. Tính tỷ lệ nợ phải thu trên tổng tài sản và nhận xét.
4. Tính tỷ lệ vốn vay trên tổng nguồn vốn và nhận xét.
5. Tính vòng quay khoản phải thu và vòng quay hàng tồn kho và nhận xét.
6. Tính khả năng thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh của HPG.
7. Tính ROA và phân tích Dupont ROA rút ra nhận xét
8. Tính ROE và phân tích Dupont ROA rút ra nhận xét
9. Tính EPS và nhận xét. Biết số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của cả năm 2020 và 2021 là 4,47 tỷ cổ phiếu.
10. Tính P/E cuối kỳ và nhận xét. (Lấy giá thị trường của HPG  năm 2021 là 46.000đ/cp và thị giá HPG năm 2020 là 33.000đ/cp )
Lưu ý: Để có thể so sánh các chỉ tiêu nên được tính ít nhất trong 2 năm.
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
		Chỉ tiêu
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 
	Chênh lệch

	
	
	
	 Tuyệt đối (trđ) 
	Tương đối (%)

	Tổng Tài sản
	                    178,236,422 
	                   131,511,434 
	              46,724,988 
	35.53%

	Tổng Doanh thu
	                    149,679,789 
	                     90,118,503 
	              59,561,286 
	66.09%

	Tổng LN kế toán trước thuế
	                      34,520,954 
	                     13,506,164 
	              21,014,790 
	155.59%


NX
	1đ

	2
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Hàng tồn kho
	                      42,134,493 
	                     26,286,822 

	Tổng tài sản
	                    178,236,422 
	                   131,511,434 

	Hệ số hàng tồn kho/tổng tài sản
	23.64%
	19.99%


NX
	1đ

	3
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Nợ phải thu (Ptthu NH+DH)
	                        8,471,914 
	                        6,429,955 

	Tổng tài sản
	                    178,236,422 
	                   131,511,434 

	Hệ số nợ phải thu/tổng tài sản
	4.75%
	4.89%


NX
	1đ

	4
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Nợ phải trả
	                      87,455,796 
	                     72,291,648 

	Tổng nguồn vốn
	                    178,236,422 
	                   131,511,434 

	Hệ số nợ
	49.07%
	54.97%


NX
	1đ

	5
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Giá vốn hàng bán
	                    108,571,380 
	                     71,214,453 

	Hàng tồn kho bình quân
	                      34,210,658 
	                     23,099,122 

	Vòng quay hàng tồn kho
	                                  3.17 
	                                  3.08 

	 
	 
	 

	Doanh thu thuần
	                    149,679,789 
	                     90,118,503 

	Khoản phải thu bình quân
	                        7,450,935 
	                        5,009,535 

	Vòng quay khoản phải thu
	                                20.09 
	                               17.99 


NX
	1đ

	6
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Tài sản ngắn hạn
	                      94,154,859 
	                     56,747,258 

	Nợ ngắn hạn
	                      73,459,315 
	                     51,975,217 

	Khả năng thanh toán hiện hành
	                                  1.28 
	                                  1.09 

	 
	 
	 

	Tiền+ Đầu tư ngắn hạn+ Phải thu KH
	                      48,370,207 
	                     27,947,881 

	Nợ ngắn hạn
	                      73,459,315 
	                     51,975,217 

	Khả năng thanh toán nhanh
	                                  0.66 
	                                  0.54 


NX
	1đ

	7
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Lợi nhuận sau thuế
	                      34,520,954 
	                     13,506,164 

	Tổng TS bình quân
	                    154,873,928 
	                   116,643,732 

	ROA
	22.29%
	11.58%


NX
	1đ

	8
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Lợi nhuận sau thuế
	                      34,520,954 
	                     13,506,164 

	VCSH bình quân
	                      75,000,206 
	                     53,503,211 

	ROE
	46.03%
	25.24%


NX
	1đ

	9
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Lợi nhuận sau thuế
	                      34,520,954 
	                     13,506,164 

	Số lượng cổ phiếu bình quân
	                                  4,470 
	                                 4,470 

	EPS
	                           7,722.81 
	                          3,021.51 


NX
	1đ

	10
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Thị giá
	                              46,000 
	                             33,000 

	EPS
	                                  7,723 
	                                 3,022 

	P/E
	                                  5.96 
	                               10.92 


NX
	1đ



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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Db thikythuat  D4ithoai doanh nghiép  Phan tich cda FPTS  Tin doanh nghiép

Hésbtaichinh | Ké&hoachtaichinh | Candéikétoan | Kétquahoatdongkinhdoanh | Luuchuyén tién té (ICF) Luu chuyén tién té (DCF)
BANG CAN DOT KE TOAN

Ky bo cso | 3 ndm V]|  ssknEnmis v ©on vi Triéu dong v | Nam duong lich v [Xem
Céc chi tiéu 2022 2021 2020 2019 2018
5 A TAI SAN NGAN HAN - 94,154,859 56,747,258 30,436,936 25,308,725
1. Tién va cic khoan twong dudng tién - 22,471,375 13,696,099 4,544,900 2,515,617
11 Cac khoan dau tu tai chinh ngan han - 18,236,152 8,126,992 1,374,340 3,724,562
% IIL. Cac khoan phai thu ngén han - 7,662,680 6,124,790 3,561,397 3,210,278
1v. Hang ton kho - 42,134,403 26,286,822 19,411,922 14,115,139
V. Tai san ngan han khac - 3,650,156 2,512,553 1,544,376 1,743,127
B. TAT SAN DAT HAN - 84,081,562 74,764,176 71,339,003 52,914,082
# 1. Cac khoan phai thu dai han - 809,234 305,165 27,717 22,301
% I1. Tai sén 5 dinh - 69,280,841 65,561,657 31,249,493 12,782,560
TIL. Tai san dé dang dai han - 9,698,699 6,247,213 37,435,320 38,107,320
V. Lgi thé thuong mai - 37,121 43,100 61,185 88,234
¥ V. Bat dong san dau tw - 548,210 564,206 576,616 179,740
# VI Cac khoan dau tu tai chinh dai han - 6,715 171,085 45,794 66,584
VIL Tai sin dai han khac - 3,700,737 1,871,647 1,942,965 1,667,539
TONG CONG TAI SAN - 178,236,422 131,511,434 101,776,030 78,223,007
A NO'PHAI TRA - 87,455,796 72,291,648 53,089,303 37,600,057
* 1. Ng ngén han - 73,459,315 51,975,217 26,084,198 22,636,149
I Ng dai han - 13,996,480 20,316,430 27,005,195 14,963,908
B. VON CHU S6 HiJU - 90,780,625 59,219,786 47,786,636 40,622,949
% 1. Vén chis 56 hifu - 90,780,625 59,219,786 47,786,636 40,622,949
# IL Nguén kinh phi va cac quy khac - - - - -
TONG CONG NGUON VON - 178,236,422 131,511,434 101,776,030 78,223,007
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Céng ty C3 phan Tap doan Héa Phat (HOSE : HPG) B

Téng quandoanhnghiégp  Héso  Luutdf  Kinhdoanh  Taichinh | Céphiéu  D&thikjithudt  BGithoai doanh nghiép  Phéntich ciia FPTS  Tin doanh nghiép

Hésétaichinh | Kéhoachtaichinh | Candbikétoan | Kétqua hoatdéng kinhdoanh | Luu chuy

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

n tién té (ICF) Luru chuyén tién té (DCF)

Ky bdo céo | Ca nam vz v ssighéntis v Don vi Tridu ddng v | Nam duong lich v/|[Xem
Céc chitidu 2022 2021 2020 2019 2018
1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vy - 150,865,359 91,279,041 64,677,906 56,580,423
2. Cac khoan gim trir doanh thu - 1,185,569 1,160,538 1,019,713 743,965
3. Doanh thu thuan vé ban hang va cung cip dich vy - 149,679,789 90,118,503 63,658,192 55,836,458
4. Gia v6n hang ban - 108,571,380 71,214,453 52,472,820 44,165,626
- 41,108,409 18,904,049 11,185,372 11,670,832
- 3,071,440 1,004,789 471,053 294,408
- 3,731,542 2,837,406 1,181,675 772,317
8. Phan 13 16 trong cong ty lién doanh, lién két - 4,465 1,964 (1,431) -
9. Chi phi ban hang - 2,120,068 1,090,795 873333 676,809
10. Chi phi quén Iy doanh nghigp - 1,324,261 690,208 569,005 444,024
11. Lgi nhudn (18) thuan tir hoat dg - 37,008,443 15,292,303 9,020,979 10,072,089
12. Thu nhap khac - 796,666 654,081 657,680 488,856
13. - 748,331 589,418 591,998 489,872
14. Lgi nhugn (16) khac - 48,334 64,662 65,682 (1,016)
15. Téng lgi nhuan (13) ké toan trurdc thué - 37,056,777 15,356,966 9,096,662 10,071,072
16. Chi phi thug TNDN hién hanh - 2,855,306 1,784,567 1,603,307 1,506,320
17. Chi phi thug TNDN hodn - (319,483) 66,234 (84,894) (35,797)
18. Loi nhusn (1) sau thué TNDN - 34,520,954 13,506,164 7,578,248 8,600,550

19. L5i co ban trén c8 phiéu - - - - -
suy giam trén c8 phigu - - - - -
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